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HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NGÃI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /BC-CTĐQNg            Quảng Ngãi, ngày      tháng     năm 2023 

 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chương trình phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí 

bằng phương pháp Phaco cho 500 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn  

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 

 

PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG 

- Địa điểm, thời gian thực hiện phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí 

+ Từ tháng 7-10/2023, tại Trung tâm Mắt Quảng Ngãi. 

- Nguồn kinh phí: Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup và Công ty TNHH 

Doanh nghiệp xã hội Bệnh viện chuyên khoa Mắt ALina tài trợ. 

PHẦN II: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổng số người hành nghề tham gia hoạt động hiện phẫu thuật thay thủy tinh 

thể miễn phí (ghi cụ thể theo từng nhóm đối tượng người hành nghề: bác sĩ, điều 

dưỡng, kỹ thuật viên, y sĩ,…) 

 

STT Họ và tên người 

hành nghề 

Số chứng chỉ 

hành nghề đã 

được cấp 

Phạm vi hoạt 

động chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

khám 

bệnh 

Vị trí 

chuyên 

môn 

1 Trần Minh Hà 00079/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

 Ngày 19-

20/7/2023 

Bác sĩ 

nhãn 

khoa 

2  Nguyễn Kiếm 

Hiệp 

001132/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

Mắt 

 Ngày 19-

20/7/2023 

Bác sĩ 

nhãn 

khoa 

3 

Phạm Thu Minh 

0007906/BYT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa 

mắt 

27/09/2023 

– 

31/01/2024 

Bác sỹ 

nhãn 

khoa 

4 Trần Thị Vân 

Anh 

 005388/HY-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 

07/10/2015 

 Ngày 19-

20/7/2023 

Điều 

dưỡng 
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5 Dương Thị Kiều 

Nga 

006098/HY-

CCHN 

Thực hiện theo 

quy định tại Thông 

tư số 

26/2015/TTLT-

BNV-BYT ngày 

07/10/2015 

 Ngày 19-

20/7/2023 

Điều 

dưỡng 

Ngoài ra, còn có đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Mắt Quảng Ngãi tham gia hỗ 

trợ cho Đoàn. 

2. Thuốc và trang thiết bị y tế 

 - Thuốc  

 

ST

T 

Tên hoạt chất 

(nồng độ/hàm 

lượng) 

Tên thương 

mại 

Đơn 

vị tính 

Số  

lượng 

Nơi sản 

 xuất 

Số đăng 

 ký 

Hạn sử 

dụng 

1 
Acetazolamid 

250mg 

Acetazola

mid 250mg 
Viên 1060 

Pharmedi

c - Việt 

Nam 

VD - 

27844-17 

0391222 - 

30/01/2025 

2 
Adrenalin 

1mg/1ml 

Adrenalin 

1mg/1ml 
Ống 154 

Vĩnh Phúc 

- Việt 

Nam 

VD-

27151-17 

020122-

08/07/2024 

3 
Kali clorid 

500mg 

Kali clorid 

500mg 
Viên 620 

Dược 

phẩm 2/9 

- Việt 

Nam 

VD-

33359-19 

22009B - 

04/01/2025 

4 Neocin 5ml Neocin Lọ 200 

Pharmedi

c - Việt 

Nam 

VD-

12812-10 

00708323 - 

14/09/2025 

5 
Nước Oxy già 

60ml 

Nước Oxy 

già 
Lọ 40 

OPC - 

Việt Nam 

VD-

33500-19 

23003-

06/03/2026 

6 
Paracetamol 

500mg 

Paracetam

ol 500mg 
Viên 2010 

Mediphar

co - Việt 

Nam 

VD-

32293-19 

010622-

04/06/2025 

7 
Povidine 10% 

90ml 

Povidine 

10% 90ml 
Lọ 57 

Agimexph

arm - Việt 

Nam 

VD-

17882-12 

270223 - 

08/03/2025 

8 
Povidine 5% 

20ml 

Povidine 

5% 20ml 
Lọ 125 

Agimexph

arm - Việt 

Nam 

VD-

17882-12 

3161222 - 

30/12/2024 

9 
Ringer Lactate  

500ml 

Ringer 

Lactate  
Chai 160 

Hong 

Kong  

VN-

22246-19 

221217201

1-

16/12/2025 

10 
Vitamin A 

5000IU 

Vitamin A 

5000IU 
Viên 5120 

Mekophar 

- Việt 

Nam 

VD-

29971-18 

23002AN-

02/03/2025 

11 Cồn 70 độ Cồn 70 độ Lít 60 Mía     
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đường 

Tuy Hòa - 

Việt Nam 

12 
Dung dịch pha 

loãng 

Isotonac 

3/MEK-

640 

(MEK-

640P) 

Thùn

g 
6 

Shanghai 

Kohden 

Medical 

Electronic 

Instrumen

t Corp.; 

Trung 

Quốc 

2200004

17/PCB

A-HN 

22121570-

30/5/2024 

13 Alcain 0.5% 
Alcain 

0.5% 
Lọ 63 Bỉ 

VN-

21093-18 

VL203B-

040725 

14 

Dung dịch 

Osmofudin 

250ml 

Dung dịch 

Osmofudin 

250ml 

Chai 6 
B.Braun 

Việt Nam 

VD-

22642-15 

225247741

-

28/12/2025 

15 Mydrin P 10ml 
Mydrin P 

10ml 
Hộp 22 

Santen 

Pharmace

utical, 

Nhật Bản 

VN-

21339-18 

MP2299-

08/12/2025 

16 Maxitrol 3,5g 
Maxitrol 

3,5g 
Hộp  12 Bỉ 

VN-

21925-19 

VN650A-

07/04/2026 

17 

Dexamethason 

5.0 mg; 

Neomycin 

sulfat 

17500IU; 

Polymyxin B 

sulfat 30000 

IU 

Maxtrol 

5ml 
Hộp  400 

SA 

Alcon-

Couvreur 

NV, 

Belgium 

VN-

21435-18 
25/10/2025 

18 
Dexamethason 

4mg/ml 

Dexametha

son 

4mg/ml 

Lọ 2 

CÔNG 

TY CỔ 

PHẦN 

DƯỢC 

PHẨM 

VĨNH 

PHÚC 

VNA-

3082-00 
30/08/2025 

19 
Povidon Iod 

10% 

Povidine 

10% 20ml 
Hộp 56 

Công ty 

CP Dược 

phẩm 

Agimexph

arm 

VD-

17882-12 
10/04/2025 

20 
Moxifloxacin 

0,5% 5ml 

Vigamox 

0,5% 5ml 
Hộp 17 Mỹ 

VN-

22182-19 
04/02/2025 

21 
Medrol 16Mg 

Pfizer 

Medrol 

16Mg 

Pfizer 

 200 PFIZER 
VN-

13806-11 
30/06/2025 
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22 

Lidocaim 

Hydroclorid 

40mg/ml 

Lidocaim 

Hydroclori

d 40mg/ml 

Hộp  10 

CTCP 

Dược 

phẩm 

Vĩnh Phúc 

VINPHA

CO 

VD-

24901-16 

401122-

13/11/2025 

23 
Lignospan 

Standard 1.8ml 

Lignospan 

Standard 

1.8ml 

Ống  200 Pháp  

B31804AA

-

14/06/2025 

24 
Cloram Drop 

0,5% 1ml 

Cloram 

Drop 0,5% 

1ml 

Ống 520 

  

Công ty 

cổ phần 

dược 

phẩm 

CPC1 Hà 

Nội 

VD-

34665-20 
15/09/2025 

25 

Eyrus 

Ophthalmic 

Suspension 

10ml 

Eyrus 

Ophthalmi

c 

Suspension 

10ml 

Hộp 

 
104 

Samil 

Pharm. 

Co., Ltd 

 VN-

21337-18 
29/05/2025 

- Hóa chất xét nghiệm 

 

1 

Dung dịch 

phá vỡ hồng 

cầu 

Hemolynac 

3N/ MEK-

680 (MEK-

680P) 

Can 2 

Shanghai 

Kohden 

Medical 

Electronic 

Instrument 

Corp.; Trung 

Quốc 

2200004

17/PCB

A-HN 

22110904-

31/10/2023 

2 
Dung dịch 

rửa máy 

Cleanac/ME

K-520  

(T438) 

Can 2 

Nihon Kohden 

Tomioka 

Corporation; 

Nhật Bản 

2300000

05/PCB

A-BN 

22012-

31/01/2024 

3 
Dung dịch 

rửa máy 

Cleanac/ME

K-620 

(T438D) 

Can 2 

Nihon Kohden 

Tomioka 

Corporation; 

Nhật Bản 

2300000

06/PCB

A-BN 

23001-

31/12/2023 

4 
Dung dịch 

pha loãng 

Isotonac 

3/MEK-640 

(MEK-

640P) 

Thù

ng 
2 

Shanghai 

Kohden 

Medical 

Electronic 

Instrument 

Corp.; Trung 

Quốc 

2200004

17/PCB

A-HN 

22121570-

30/5/2024 
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- Danh mục vật tư y tế 

 

STT Tên vật tư 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1 Nhầy Viscoat (Aurovis) Tuýp 202 

2 Miếng dán mí mắt Chiếc 577 

3 Dung dịch Vigamox Lọ 14 

4 Dung dịch Betadine 5% Lọ 100 

5 Dao 2.8 Mani Chiếc 115 

6 Dao 15o Mani Chiếc 115 

7 IOL – Auroflex Hộp 86 

8 IOL – RF và RAY Rohto  Hộp 414 

9 Thuốc nhuộm bao Tryphan blue Lọ 20 

10 Cassette cho máy Phaco Chiếc 4 

11 Băng keo vải Cuộn 36 

12 Bơm 1ml Chiếc 260 

13 Bơm 10 ml Chiếc 300 

14 Bơm 5 ml Chiếc 1188 

15 Bông y tế Cuộn 8 

16 Chỉ 10 nylon Sợi 48 

17 Dây truyền dịch Chiếc 37 

18 Gạc phẫu thuật 10x10x12 lớp Cái 1200 

19 Găng tay khám Đôi 750 

20 Găng tay phẫu thuật tiệt trùng Đôi 1450 

21 Nhày aurogel Hộp 50 

22 Nhày Protec 2% Hộp 35 

23 Chất chỉ thị hóa học đa thông số  Cái 1100 

24 Bàn trải đánh dụng cụ Cái 6 

25 Khẩu trang phẫu thuật Chiếc 400 

26 Mũ phẫu thuật tiệt trùng Cái 400 

27 Băng dính chỉ thị nhiệt 3M Cuộn 5 

28 Băng dính y tế 3M trong suốt 2,5 x9m Cuộn 24 

29 Tấm trải nilon vô khuẩn Chiếc 95 

30 Săng mắt 120x 140cm có lỗ Chiếc 50 

31 Áo phẫu thuật Chiếc 30 

32 
Dung dịch sát khuẩn Aniosgel 86 NPC 

1L 
Chai 1 

33 Gạc băng mắt tròn Chiếc 150 

34 Chỉ 4.0 nylon Sợi 24 

35 Chỉ 7.0 Vicry Sợi 12 

36 Chỉ 6.0 prolene Sợi 12 
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37 Iris hook Hộp 5 

38 Thuốc nhuộm bao Hộp 10 

39 Chỉ treo 10.0 Sợi 50 

40 Urgo  500 

41 Kim luồn 22G  12 

42 Áo phẫu thuật  20 

43 Săng mắt có lỗ 80*120cm   20 

44 EDTA  500 

45 Đầu Silicon Sleeve cho kim Phaco 2.8  10 

46 Kim thử đường huyết  500 

47 
1 lọ Vancomycin=1 và 1 lọ Ceftazidime có hướng dẫn sử dụng khẩn cấp trong 

trường hợp nghi ngờ viêm nội nhãn sau phẫu thuật 

- Danh mục thiết bị 

 

ST

T 
Tên trang thiết bị 

Đơn vị 

tính 
Số lượng Hãng sản xuất Model 

1 
Máy phẫu thuật mắt 

Phaco 
Bộ 2 Oertli/ Thụy Sỹ CataRhex 3 

2 
Dụng cụ phẫu thuật 

mắt 
Bộ 4   

III. KẾT QUẢ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

1. Số lượng bênh nhân có hoàn cảnh khó khăn được phẫu thuật thay thủy 

tinh thể miễn phí: 500 ca. (Có danh sách kèm theo) 

2. Kết quả  

Từ tháng 7-10/2023: Đoàn bác sĩ Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội Bệnh 

viện chuyên khoa Mắt ALina phẫu thuật thay thủy thể miễn phí bằng phương pháp 

Phaco cho 500 bệnh nhân. Ngoài ra, Chương trình còn giúp cho hàng trăm bệnh 

nhân có bệnh về mắt được khám, tư vấn hướng điều trị góp phần chăm sóc sức 

khỏe cho nhân dân. 

3. Các tai biến xảy ra trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo (Nếu 

có): Không có. 

4. Đề xuất, kiến nghị: 

- Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup và Công ty TNHH Doanh nghiệp xã 

hội Bệnh viện chuyên khoa Mắt ALina tiếp tục tài trợ chương trình phẫu thuật thay 

thủy thể miễn phí bằng phương pháp Phaco cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn 

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi để đem lại ánh sáng cho người bệnh mù lòa, góp 

phần nâng cao chất lượng cuộc sống. 

- Sở Y tế tiếp tục quan tâm chỉ đạo Trung tâm Mắt Quảng Ngãi hỗ trợ đội 

ngũ y, bác sĩ tại Trung tâm để hỗ trợ khám sàng lọc, khám tư vấn bệnh nhân trước 



7 

 

và sau mổ; giám sát và kiểm soát tốt tình trạng bệnh nhân sau phẫu thuật để đảm 

bảo Chương trình an toàn, hiệu quả. 

 

Nơi nhận: 
- Sở Y tế; 

- Công ty TNHH Doanh nghiệp xã hội 

  Bệnh viện chuyên khoa Mắt ALina; 

- Trung tâm Mắt Quảng Ngãi;   

- TT Tỉnh Hội;   

- Ban TT &CSSK Tỉnh Hội;  

- Lưu VT.  

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

         

Nguyễn Tấn Thiện 
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